
DANH MỤC DỰ ÁN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MN NĂM 2022
(Kèm theo Kế hoạch số ……. /KH-UBND, ngày …... tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng)

STT Danh mục dự án Địa điểm đầu tư Quy mô đầu tư Thời gian KC-
HT

Kế hoạch năm 2022

Tổng
số NSTW

Đối ứng NSĐP Huy động
khác và
nhân dân 

NS
tỉnh

NS
huyện

1 2 3 4 5 11 12 13 14 15
TỔNG CỘNG: 62,535 62,535 - - -

I DỰ ÁN 1: CẤP NƯỚC SINH HOẠT, ĐẤT Ở, NHÀ Ở, ĐẤT SẢN
XUẤT 6,958 6,958 - - -

1 Nước sinh hoạt tập trung 6,000 6,000 - - -
a Dự án khởi công mới 2022 6,000 6,000 - - -

1.1 Bể nước nước sinh hoạt tập trung Keng Tao Lũng Mới, xã Quý Quân,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Xóm Lũng
 Mới, xã Quý

Quân
200-400 m3//20 hộ 2022-2023 1,100 1,100

1.2 Bể nước nước sinh hoạt tập trung, Lũng Rì (Lũng Nhùng) xã Quý Quân,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Xóm Lũng
Nhùng, xã Quý

Quân
200-400 m3//44 hộ 2022-2023 1,100 1,100

1.3 Bể nước  nước sinh hoạt tập trung  xóm Xam Kha xã Cần Yên, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng

Xóm Xam
Kha, xã Cần Yên 200-400m3//57 hộ 2022-2023 1,200 1,200

1.4 Bể nước  nước sinh hoạt tập trung xóm Tự Do,  xã Cần Yên, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng

Xóm Tự Do,
 xã Cần Yên 200-300m3/22 hộ 2022-2023 1,300 1,300

1.5 Bể nước  nước sinh hoạt tập trung Lũng Rì (Ngọc Sỹ) xóm Ngọc Sỹ xã
Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Xóm Ngọc
 Sỹ, xã Đa Thông 200-300m3/50 hộ 2022-2023 1,300 1,300

b Dự án khởi công mới giai đoạn 2023-2025 - - - - -

1.6 Bể nước sinh hoạt tập trung  nhóm Tỉnh Hoẳn Xóm Lũng Hoài,
xã Mã Ba 200-300 m3/59 hộ 2023-2025 -

1.7 Bể nước sinh hoạt tập trung  xóm Rủ Rả
Xóm Rủ Rả,
xã Nội Thôn 150-200m3/16 hộ 2023-2025 -

1.8 Bể nước sinh hoạt tập trung Pò Xà
Xóm Mã Lịp,
xã Trường Hà 150-200m3/39hộ 2023-2025 -

1.9 Công trình nước sinh hoạt tập trung
xóm Cả Giểng

Xóm Cả Giểng
xã Lũng Nặm 150-200m3/22 hộ 2023-2025 -

1.10 Bể nước sinh hoạt tập (Nhóm Lũng Quảng cũ) xóm Lũng Quảng Xóm Lũng Quảng,
 xã Hồng Sỹ 150-200m3/32 hộ 2023-2025 -

1.11 Bể nước sinh hoạt tập trung Lũng Cuổi xóm Lũng  Giàng
Xóm Lũng Giàng,
xã Thượng Thôn 150-200m3/45 hộ 2023-2025 -

1.12  Bể nước sinh hoạt tập trung Nhóm
 Kéo Nhản

Xóm Lũng Giỏng,
xã Tổng Cọt 100-200m3/10hộ 2023-2025 -

1.13 Xây bể nước SHTT  nhóm hộ Bản Khẻng, xóm Lũng Rẩu Xóm Lũng Rẩu,
Cải Viên 100-200m3/13hộ 2023-2025 -

2 Hỗ trợ đất ở (Hộ) 35 440 440 - - -
3 Hỗ trợ đất sản xuất  (hộ) 91 518 518 - - -
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II DỰ ÁN 2: QUY HOẠCH, SẮP XẾP, BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH, DÂN CƯ
Ở NHỮNG NƠI CẦN THIẾT 5,700 5,700 - - -

1 Dự án Định canh, định cư Tả Cán, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng

Xã Tổng
 Cọt 21 2022-2023 5,700 5,700

III

DỰ ÁN 4: ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU, PHỤC VỤ
SẢN XUẤT, ĐỜI SỐNG TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ
MN VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA LĨNH VỰC
DÂN TỘC

44,687 44,687 - - -

A Cứng hóa đường từ huyện đến trung tâm xã, đường liên xã chưa
được cứng hóa 10,200 10,200 - - -

1 Đường GTNT liên xã Nà Tôm xã Lương Thông - Nà Ngàm, xã Đa
Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Xã Lương
Thông, Đa Thông 4 km 2022-2024 3,200 3,200

2 Đường GTNT liên xã, Pò Rài xã Nội Thôn - Tả Cán xã Tổng Cọt, huyện
Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Xã Nội Thôn,
 Tổng Cọt 7 km 2022-2024 5,400 5,400

3 Đường GTNT Thị trấn Xuân Hòa - xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng

TT Xuan Hòa, xã
Thượng Thôn 5.4 km 2022-2024 800 800

4 Đường giao thông liên xã Thượng Thôn - Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng

Xã Thượng Thôn,
Hồng Sỹ 6.25 km 2022-2024 800 800

5 Đường GTNT liên xã Lũng Lặc - Hồng Sỹ, thiêng Ngoại, xã Tổng Cọt,
huyện Hà Quảng

Xã Hồng Sỹ,
Tổng Cọt 3.4 km 2023-2025

B Xây mới chợ 300 300 -
1 Xây mới Chợ Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Cần Yên 2022-2023 300 300
C Xây mới trạm y tế 1,320 1,320 - - -

1 Xây mới trạm y tế Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xây mới nhà điều
trị, bếp, khuôn viên 1,320 1,320

D Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế 1,600 1,600 - - -

1 Trạm y tế xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng,
 tỉnh Cao Bằng Xã Nội THôn

Cải tạo nhà khám,
nhà bếp, vệ sinh, nhà

điều trị

2022 800 800

2 Trạm Y tế thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Thị trấn
Thông Nông

Cải tạo nhà khám,
nhà bếp, vệ sinh, nhà

điều trị
2022 800 800

Đ Các công trình khác (Điện lưới, cầu, giao thông..) - - - - -

1 Điện sinh hoạt xóm Khuổi Pàng, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng

Thị trấn Xuân
Hòa

Đường dây hạ thế
2km 2023-2025

2 Đường GTNT Nội đồng xóm Yên Luật, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Thị trấn Xuân Hòa Đường GTNT cấp

C dài 2km 2023-2025

3 Cầu giao thông Bản Giế, xóm Quang Trung 1, xã Lương Thương Thông,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lương Thông Cẩu bản 3 nhịp 2023-2025

E ĐẦU TƯ THEO ĐỊA BÀN XÃ, XÓM ĐBKK 31,267 31,267 - - -
1 Xã Cần Nông 1,775 1,775 - - -
a Dự án khởi công mới năm 2022 1,575 1,575 - - -

1.1 Đường GTNT xóm Bó Thẩu,  xóm Tả Cáp đến xom Nà Ca, xã Cần
Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Cần Nông Đường GTNT cấp C 2022-2023 1,075 1,075

1.2 Mương Thủy lợi Tả Cáp (Nà Rảo), xã Cần Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng Xã Cần Nông Mương thủy lợi cấp

IV 2022-2023 500 500
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b Dự án khởi công mới năm 2023 - 2025 200 200 - - -

1.3 Nâng cấp đường GTNT UBND xã - Ngườm Quốc, xã Cần Nông, huyện
Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Cần Nông đường GTNT Cấp C 2023-2025 100 100

1.4 Mương thủy lợi Nà Ca, xã Cần Nông, huyện Hà
 Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Cần Nông công trình thủy lợi

cấp IV 2023-2025 100 100

2 Xã Cần Yên 1,866 1,866 - - -
a Dự án khởi công mới năm 2022 1,666 1,666 - - -

2.1 Đường GTNT Xam Kha - Cốc lại, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng Xã Cần Yên đường GTNT cấp C 2022-2023 1,033 1,033

2.2 Mương Ca Rỉnh, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Cần Yên Công trình
thủy lợp Cấp IV 2022-2023 633 633

b Dự án khởi công mới năm 2023 - 2025 200 200 - - -

2.3 Đường Nội Đồng Bản Gải - Bó Rằng, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng Xã Cần Yên đường GTNT cấp C 2023-2024 100 100

2.4 Mương Lũng Bủng, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Cần Yên Công trình thủy l
ợp Cấp IV

2023
-2024 100 100

2.5 Đường GTNT Lũng Ngẳm - Xam Kha xã Cần Yên đường GTNT cấp C 2023-2025
3 Xã Đa Thông 1,629 1,629 - - -
a) Công trình khởi công mới năm 2022 1,429 1,429 - - -

3.1 Đường GTNT Phia Viềng - Lũng Khỉnh, xã Đa Thông, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Đa Thông đường GTNT Cấp C 2022

-2023 1,029 1,029

3.2 Công trình nước Khuổi Mò, Nà Thôm, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng Xã Đa Thông xây bể chữa nước 2022-2023 400 400

b) Công trình khởi công mới năm 2023 - 2025 200 200 - - -

3.3 Đường nội đồng Đà Sa - Nà Khau, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng Xã Đa Thông đường GTNT cấp C 2023-2025 100 100

3.4 Đường nội đồng Phai Piếu - Bản chang, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng Xã Đa Thông đường GTNT cấp C 2023-2025 100 100

3.5 Đường nội đồng Cốc Chia- Nà Tè, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng Xã Đa Thông đường GTNT cấp C 2023-2025

4 Xã Hồng Sỹ 1,818 1,818 - - -
a) Công trình khởi công mới năm 2022 1,718 1,718 - - -

4.1 Mở mới Đường GTNT từ Lũng Cám đến Kính Củ, xóm Lũng Ngần, xã
Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Hồng Sỹ đường GTNT cấp C 2022-2023 809 809

4.2 Mở mới đường GTNT từ Lũng Hẩu đến Lũng Túng, xóm Lũng Ngần, xã
Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Hồng Sỹ đường GTNT cấp C 2022-2024 100 100

4.3 Đường GTNT Sông Giang, Lũng Lặc, xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng Xã Hồng Sỹ đường GTNT cấp C 2022-2024 809 809

b) Công trình khởi công mới năm 2023 - 2025 100 100 - - -

4.4 Nâng cấp đường GTNT Lũng Bông - Khau Sớ, xóm Lũng Bông, xã
Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Hồng Sỹ đường GTNT Cấp C 2023

-2025 100 100

4.5 Mở mới Đường GTNT từ Làng Lình đến Lũng Mềnh, xóm Lũng Ngần Xã Hồng Sỹ đường GTNT cấp C 2022-2023
5 Xã Mã Ba 1,818 1,818 - - -
a Công trình khởi công mới năm 2022 1,618 1,618 - - -

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5.1 Nâng cấp đường GTNT Trụ sở UBND xã - xóm Rằng Khoen, xã Mã Ba,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Mã Ba đường GTNT Cấp C 2022

-2023 809 809

5.2 Bể nước công cộng xóm Rằng Khoen, xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng Xã Mã Ba xây bể chữa nước

sinh hoạt 2022-2023 809 809

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025 200 200 - - -

5.3 Đường GTNT Mạ Rảng - Lũng Hoài, xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng Xã Mã Ba đường GTNT cấp C 2023-2025 100 100

5.4 Bể nước sinh hoạt cộng đồng xóm Lũng Hoài, xã Mã Ba, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Mã Ba xây bể chữa nước

sinh hoạt 2023-2025 100 100

6 Xã Ngọc Động 1,629 1,629 - - -
a công trình khởi công mới năm 2022 1,429 1,429 - - -

6.1 Đường GTNT Phiêng Pục - Bó Moọc, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng Xã Ngọc Động đường GTNT Cấp C 2022

-2023 929 929

6.2 Công trình nước sinh hoạt xóm Ngọc Chung, xã Ngọc Động, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Ngọc Động Công trình thủy lợi

cấp IV 2022-2024 500 500

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025 200 200 - - -

6.3 Đường GTNT UBND xã - Hòa Trung, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng Xã Ngọc Động Đường GTNT loại C 2023-2025 200 200

6.4 Đường GTNT Mần Thượng Hạ, Ngọc Chung Xã Ngọc Động đường GTNT cấp C 2023-2025
7 Xã Thượng Thôn 1,831 1,831 - - -
a Công trình khởi công mới năm 2022 1,431 1,431 - - -

7.1 Bê tông tuyến Táy Dưới - Lũng Vần, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng

Xã Thượng
Thôn

đường GTNT
 cấp C 2022-2023 1,031 1,031

7.2 Bê tông Thượng Sơn, Đông Neo, xã Thương Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng

Xã Thượng
Thôn

đường GTNT
 cấp C 2022-2024 400 400

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025 400 400 - - -

7.3 Bê tông tuyến Cả Thổ - Nặm Nà, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng

Xã Thượng
 Thôn

đường GTNT
 cấp C 2023-2025 200 200

7.4 Bê tông đường GTNT Cả Giang -Lũng Xám, xã Thượng Thôn, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng

Xã Thượng
Thôn

đường GTNT
 cấp C 2023-2025 200 200

8 Xã Nội Thôn 1,822 1,822 - - -
a Công trình khởi công mới năm 2022 1,622 1,622 - - -

8.1 Đường GTNT Lũng Mằn - Khuổi Phia, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng Xã Nội Thôn đường GTNT Cấp C 2022

-2023 811 811

8.2 Bê tông mặt đường Làng Lỷ - Bản Khẻng, xã Nội Thôn, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Nội Thôn xây bể nước

 sinh hoạt
2022
-2023 811 811

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025 200 200 - - -

8.3 Nước sinh hoạt xóm Lũng Pô, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng Xã Nội Thôn xây bể chữa nước

sinh hoạt 2023-2025 100 100

8.4 Bể nước công cộng xóm Pác Hoan, xã Nội Thôn,
 huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Nội Thôn xây bể chữa nước

sinh hoạt 2023-2025 100 100

8.5 Đường GTNT xóm Lũng Mảo - Trung tâm xã Xã Nội Thôn đường GTNT cấp C 2023-2025

8.6 Bể nước công cộng xóm Cả Tiểng Xã Nội Thôn xây bể chữa nước
sinh hoạt 2023-2025

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



8.7 Bể nước công cộng xóm Lũng Chuống Xã Nội Thôn xây bể chữa nước
sinh hoạt 2023-2025

9 Xã Quý Quân 1,641 1,641 - - -
a Công trình khởi công mới năm 2022 1,341 1,341 - - -

9.1 Điện sinh hoạt xóm  Lũng Mới, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng Xã Quý Quân điện sinh hoạt nông 2022

-2023 1,041 1,041

9.2 Công trình nước SHTT xóm Bản Láp, xã Quý Quân,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Quý Quân xây bể chữa nước

sinh hoạt 2022-2023 300 300

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025 300 300 - - -

9.3 Đường GTNT Tềnh Cà Lừa Lũng Xàm, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng Xã Quý Quân đường GTNT cấp C 2023-2025 100 100

9.4 Cải tạo, nâng cấp đường Bắc Phương Lũng Mới, xã Quý Quân, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Quý Quân đường GTNT cấp C 2023-2025 100 100

9.5 Đường GTNT Lũng Xàm, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng Xã Quý Quân đường GTNT cấp C 2023-2025 100 100

9.6 Công trình nước SHTT khu Khuổi Tấu xóm Nà Pò Xã Quý Quân
xây bể chữa nước

sinh hoạt 2023-2025
10 Xã Thanh Long 1,741 1,741 - - -
a Công trình khởi công mới năm 2022 1,541 1,541 - - -

10.1 Mương thủy lợi xóm Tắp Ná, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng Xã Thanh Long Công trình

thủy lợi cấp IV
2022
-2023 771 771

10.2  Bể nước sinh hoạt xóm Bình Minh, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng Xã Thanh Long xây bể nước

sinh hoạt
2022
-2023 771 771

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025 200 200 - - -

10.3 Xây mới mương Tẩn Lý, xóm Gằng Thượng, xã Thanh Long, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Thanh Long công trình thủy lợi

cấp IV 2023-2025 100 100

10.4 Mương thoát lũ Bản Đâư, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng Xã Thanh Long Công trình

thủy lợi cấp IV
2023
-2025 100 100

10.5 Xây mới mương Thôm Đấu, xóm Thanh Chung, xã Thanh Long Xã Thanh Long công trình thủy lợi
cấp IV 2023-2025

10.6 Đường GTNT Xóm Bình Minh Xã Thanh Long Đường giao thông
loại C 2023-2025

11 Xã Tổng Cọt 1,818 1,818 - - -
a công trình khởi công mới năm 2022 1,518 1,518 - - -

11.1 Đường GTNT Cọt Nưa - Lũng Mẳn, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng Xã Tổng Cọt Đường GTNT

 cấp C
2022
-2023 1,018 1,018

11.2 Mương Thủy Lợi dẫn nước vào ruộng Nặm rằng xóm Kéo Sỹ, xã Tổng
Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Tổng Cọt công trình thủy lợi

cấp IV 2022-2023 500 500

b công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025 300 300 - - -

11.3 Mương Thủy Lợi  Rằng Hán xóm Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Tổng Cọt công trình thủy lợi

cấp IV 2023-2025 200 200

11.4 Mương Thủy Lợi xóm Cọt Phố 01 tuyến Rằng Pù - Lũng Khuyen  xã
Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Tổng Cọt công trình thủy lợi

cấp IV 2023-2025 100 100

11.5 Mương Thủy Lợi dẫn nước vào ruộng xóm Lũng Túm Xã Tổng Cọt công trình thủy lợi
cấp IV 2023-2025

12 Xã Lương Thông 1,667 1,667 - - -
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a Công trình khởi công mới năm 2022 1,367 1,367 - - -

12.1 Đường giao thông Lũng Rịch - Rặc Rậy, xã Lương Thông, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lương Thông Đường GTNT

 cấp C
2022
-2023 1,067 1,067

12.2 Công Trình nước Tập Trung Tả Bốc, xóm Kim Cúc, xã Lương Thông,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lương Thông xây bể chữa nước

sinh hoạt 2022-2023 300 300

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025 300 300 - - -

12.3 Bê tông đường GTNT xóm Trà Dù, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng Xã Lương Thông đường GTNT cấp C 2023-2025 150 150

;12.4 Làm mới nước SHTT Nà Tôm, Quang Chung 2, xã Lương Thông, huyện
Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lương Thông xây bể chữa nước

sinh hoạt 2023-2025 150 150

12.5 Điện sinh hoạt xóm Trà Phìn, xã Lương Thông Xã Lương Thông điện sinh hoạt nông
thôn 2023-2025

12.6 Kè chống sạt lở xóm Dẻ Gà, Bản Rịch, xã Lương Thông Xã Lương Thông xây kè mới 2023-2025
13 Xã Cải Viên 1,973 1,973 - - -
a Công trình khởi công mới năm 2022 1,673 1,673 - - -

13.1 Đường GTNT từ nhà văn hóa Lũng Đa - nhóm Lũng Rẩu B, xóm Nhỉ
Đú, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Cải Viên Đường GTNT

 cấp C
2022
-2023 1,173 1,173

13.2 Xây bể nước SHTT Nhóm hộ Đông Có ( xóm Đông Có), xã Cải Viên,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Cải Viên xây bể chữa nước

sinh hoạt 2022-2024 500 500

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025 300 300 - - -

13.3 Đường GTNT Lũng Đa - Cô Mười, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng Xã Cải Viên đường GTNT cấp C 2023-2025 200 200

13.4 Xây bể nước SHTT nhóm hộ Tèng Pô thuộc xóm Chông Mạ, xã Cải
Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Cải Viên xây bể chữa nước

sinh hoạt 2023-2025 100 100

13.5 Bê tông đường GTNT Cha Vạc - nhóm Cô Phầy, xã Cải Viên Xã Cải Viên đường GTNT cấp C 2023-2025
14 Xã Yên Sơn 1,727 1,727 - - -
a Công trình khởi công mới năm 2022 1,427 1,427 - - -

14.1 Mương thủy lợi xóm Cốc Chà xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng Xã Yên Sơn Công trình

 thủy lợi cấp IV
2022
-2023 1,027 1,027

14.2 Bể nước sinh hoạt xóm vài Thai xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng Xã Yên Sơn Xây mới bể

 chữa nước
2022
-2023 400 400

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025 300 300 - - -

14.3 Đường GTNT Nặm Cốp- Cốc Tắm xóm Bình Minh, xã Yên Sơn, huyện
Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Yên Sơn đường GTNT cấp C 2023-2025 200 200

14.4  Công trình nước SHTTcụm dân cư xóm Ngàm Vạng, xã Yên Sơn, huyện
Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Yên Sơn xây bể chữa nước

sinh hoạt 2023-2025 100 100

14.5 Đường GTNT xóm  Phia Khao - xóm Lũng Mần (Ngọc Động) Xã Yên Sơn đường GTNT cấp C 2023-2025

14.6 Đường GTNT Vài Thai - Pèng, xã Yên Sơn Xã Yên Sơn Đường GTNT loại C 2023-2025
Xã Khu vực III, ATK

15 Xã Lũng Nặm 1,952 1,952 - - -
a Công trình khởi công mới năm 2022 1,652 1,652 - - -

15.1 Cầu vượt lũ xóm Lũng Luông xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng Xã Lũng Nặm xây mới cầu cứng 2022

-2023 300 300
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15.2 Công trình nước SHTTđiểm nhóm dân cư Cả Má, xóm Nặm Nhũng, xã
Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lũng Nặm xây bể chữa nước

sinh hoạt 2022-2023 726 726

15.3 Công trình nước SHTT xóm Nặm Sấn, xã Lũng Nặm,
 huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lũng Nặm xây bể chữa nước

sinh hoạt 2022-2023 626 626

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025 300 300 - - -

15.4 Mở mới đường GTNT Lũng In- Lũng Chẩn, xã Lũng Nặm, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lũng Nặm đường GTNT Cấp C 2023-2025 200 200

15.5 CT nước SHTT điểm nhóm dân cư Nặm Nhũng Bản, xã Lũng Nặm,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lũng Nặm xây bể chữa nước

sinh hoạt 2023-2025 100 100

15.6 Mở mới đường GTNT Kéo Quẻn - Pác Bó, xã Lũng Nặm, huyện Hà
Quảng Xã Lũng Nặm đường GTNT Cấp C 2023-2025

15.7 Bê tông đường GTNT Nặm Rằng - Cáy Tắc, xã Lũng Nặm, huyện Hà
Quảng Xã Lũng Nặm đường GTNT Cấp C 2023-2025

16 Xã Trường Hà 1,785 1,785 - - -
a Công trình khởi công mới năm 2022 1,485 1,485 - - -

16.1 Điện sinh hoạt xóm Hồng Việt - Mã Lịp - Lũng Lỏong, xã Trường Hà,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Trường Hà xây và nâng

 cấp trạm biến áp 2022-2023 400 400

16.2 Bể nước sinh hoạt  TT xóm Pò Xà, Mã Lịp, xã Trường Hà, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Trường Hà Xây mới bể

chữa nước 2022-2023 400 400

16.3 Bể nước TT Nặm Lìn, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Trường Hà Xây mới bể
chữa nước 2022-2023 300 300

16.4 Bể nước tập trung Thôm Tẩu xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng Xã Trường Hà xây bể chữa nước

sinh hoạt 2022-2023 385 385

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025 300 300 - - -

16.5 Bể nước tập Lũng Loỏng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng Xã Trường Hà xây bể chữa nước

sinh hoạt 2023-2025 100 100

16.6 Bể nước tập trung Mã Lịp, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng Xã Trường Hà xây bể chữa nước

sinh hoạt 2023-2025 100 100

16.7 Bể nước tập trung Lũng Pỉa, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng Xã Trường Hà xây bể chữa nước

sinh hoạt 2023-2025 100 100

17 Xã Sóc Hà 641 641 - - -
a Công trình khởi công mới năm 2022 641 641 - - -

17.1. Nâng cấp đập, mương Cầu Máng xóm Nà Cháo xã Sóc Hà, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Sóc Hà Công trình

thủy lợi cấp IV 2022-2023 200 200

17.2. Đường GTNT xóm Lũng Củm- Lũng Sảu, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Băng Xã Sóc Hà đường GTNT

cấp C 2022-2024 441 441

18 Xã Ngọc Đào 214 214 - - -
a Công trình khởi công mới năm 2022 114 114 - - -

18.1 Đường GTNT Xóm Nà Giảo, xã Ngọc Đào, huyện
Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Ngọc Đào đường GTNT cấp C 2022-2023 114 114

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025 100 100 - - -

18.2 Xây dựng bể chữa nước Noóc Mò - Nà Giảo, xã
 Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Ngọc Đào xây bể chữa nước

sinh hoạt 2023-2025 100 100

19 Xã Lương Can 854 854 - - -
a Công trình khởi công mới năm 2022 654 654 - - -
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19.1 Đường GTNT  Pác Thin, xóm Pác Thin, xã Lương Can,
 huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lương Can đường GTNT cấp C 2022-2023 454 454

19.2 Công trình nước SHTT Khuổi Xỏm- Đồng Mây, xã Lương Càn, huyện
Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lương Can xây bể chữa nước

sinh hoạt 2022-2024 200 200

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025 200 200 - - -

19.3 Đường Làng Can - Roong Thốc, xã Lương Can,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lương Can đường GTNT cấp C 2023-2025 100 100

19.4 Công trình nước SHTT Nà Tiều, xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng Xã Lương Can xây bể chữa nước

sinh hoạt 2023-2025 100 100

19.5 Công trình nước SHTT Lũng Đẩy Xã Lương Can xây bể chữa nước
sinh hoạt 2023-2025

20 Thị trấn Xuân Hòa 854 854 - - -
a Công trình khởi công mới năm 2022 654 654 - - -

20.1 Đường GTNT xóm Khuổi Pàng, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng TT Xuân Hòa đường GTNT cấp C 2022-2023 454 454

20.2 Đường GTNT xóm Yên Luật, thị trân Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng TT Xuân Hòa đường GTNT cấp C 2022-2023 200 200

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025 200 200 - - -

20.3 Đường giao thông nôi đồng xóm Nà Vạc, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng TT Xuân Hòa đường GTNT cấp C 2023-2025 100 100

20.4 Công trình nước SHTT xóm Yên Luật, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng TT Xuân Hòa xây bể chữa nước

sinh hoạt 2023-2025 100 100

20.5 Công trình nước SHTT xóm Bản Giàng TT Xuân Hòa xây bể chữa nước
sinh hoạt 2023-2025

21 Thị trấn Thông Nông 214 214 - - -
a Công trình khởi công mới năm 2022 114 114 - - -

21.1 Xây mới công trình thủy lợi nhỏ (Khu ruộng Ma Lò) tổ 6,  thị trấn Thông
Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng TT Thông NôngCông trình thủy lợi cấp IV 2022-2023 114 114

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025 100 100 - - -

21.2 Cấp nước sinh hoạt Tổ 6, thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng TT Thông Nông Cấp nước sinh hoạt

cho 35 hộ 2023-2025 100 100

IV DỰ ÁN 5:  PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 3,600 3,600 - - -

* Đầu tư trường PT Dân tộc bán trú 3,600 3,600 - - -
1 Công trình khởi công mới năm 2022 2,000 2,000 - - -

1.1 Trường PT Dân tộc bán trú THCS Quý Quân,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Quý Quân XD phòng học bộ

môn 2022-2003 2,000 2,000

2 Công trình khởi công mới năm 2023 - 2025 1,600 1,600 - - -

2.1 Trường PT DTBT THCS Nặm Nhũng, xã Lũng
 Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Xã Lũng
Nặm 

01 nhà ăn, 01 nhà
bếp 250m2 2022-2024 150 150

2.2 Trường PT DTBT THCS Cải Viên, xã Cải
 Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Xã Cải
 Viên 01 nhà ăn 100m2 2022-2024 150 150

2.3 Trường PTDTBT TH&THCS Ngọc Động, xã Ngọc Động, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng ( Dự kiến thành lập năm 2024)

Xã Ngọc
Động

 nhà hiệu bộ 3 tầng
500m2; nhà để xe
GV, HS 150m2

2022-2024 450 450
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2.4 Trường PTDTBT THCS Thượng Thôn, xã Thượng Thôn, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng ( Dự kiến thành lập năm 2023)

Xã Thượng
 Thôn

Nhà bán trú học
sinh, nhà bếp, nhà ăn
216 m2; nhà vệ sinh

30m2;

2022-2024 450 450

2.5 Trường PTDT BT TH&THCS Bình Lãng, xã Thanh Long, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng (Dự kiến thành lập năm 2025)

Xã Thanh
Long 

phòng học 02 tầng
190m2; phòng bộ

môn 2 tầng 210m2;
nhà bếp 80m2; nhà

nội trú học sinh
195m2

2022-2024 400 400

2.6 Trường PTDTBT TH&THCS Yên Sơn Xã Yên Sơn
Xây lớp học 3 tầng
300m2; hàng rào,

sân 1000 m2/250 HS
2023-2025

-

2.7 Trường PTDTBT TH&THCS Cần Nông Xã Cần Nông
Nhà công vụ giáo

viên 2 tầng  800m2;
kè hàng rào /382 HS

2023-2025

-

2.8 Trường PTDTBT THCS Lương Thông Xã Lương Thông

Phòng học bộ môn
180m2; kè hàng rào;

nhà công vụ giáo
viên 2 tầng 300m2/

267  HS

2023-2025

V
DỰ ÁN 6: BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN
THỐNG TỐT ĐẸP CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI
PHÁT TRIỂN DU LỊCH

900 900 - - -

1 Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu. 300 300 - - -
a Công trình khởi công mới năm 2022 300 300 - - -

1.1 Hỗ trợ đầu tư điểm du lịch cộng đồng tại Nặm Ngùa, xã Ngọc Động(giai
đoạn 1) Xã Ngọc Động 2,022 200 200

1.2 Hỗ trợ đầu tư điểm du lịch cộng đồng tại xã Trường Hà(giai đoạn 1) Xã Trường Hà 2,022 100 100
b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025

1.3 Hỗ trợ đầu tư điểm du lịch cộng đồng  tại Nặm Ngùa, xã Ngọc Động
(giai đoạn 2) Xã Ngọc Động 2,023

1.4 Hỗ trợ đầu tư điểm du lịch cộng đồng tại xã Trường Hà (giai đoạn 2) Xã Trường Hà 2,023
1.5 Hỗ trợ đầu tư điểm du lịch Bãi tình tại xã Thanh Long Xã Thanh Long 2,023
1.6 Hỗ trợ đầu tư điểm du lịch cộng đồng tại Lũng Luông, xã Lũng Nặm Xã Lũng Nặm 2,023

1.7 Hỗ trợ đầu tư điểm du lịch cộng đồng  tại Nặm Ngùa, xã Ngọc
Động(giai đoạn 3) Xã Ngọc Động 2,024

2 Đầu tư xây dựng Nhà văn hóa xóm 600 600 - - -
a Năm 2022 600 600

2.1 Xóm Lũng lỏng, Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Trường Hà 200m2 2,022 300 300

2.2 Xóm Yên Luật, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Thị trấn Xuân Hòa 200m2 2,022 300 300
b Năm 2023-2025
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2.3 Xóm Bình Minh, xã Yên Sơn Xã Yên Sơn 200m2 2,023
2.4 Xóm Quốc Thái, xã Lương Thông Xã Lương Thông 200m2 2,023
2.5 Xóm Đông Có, xã Cải viên Xã Cải Viên 200m2 2,023
2.6 Xóm Khuổi Pàng, TT Xuân Hòa Thị trấn Xuân Hòa 200m2 2,023
2.7 Xóm Thành Công, xã Mã Ba Xã Mã Ba 200m2 2,023
2.8 Xóm Táy Trên, xã Thượng Thôn Xã Thượng Thôn 200m2 2,023
2.9 Xóm Lũng Rẩu, xã Hồng Sỹ Xã Hồng Sỹ 200m2 2024
2.10 Xóm Vài Thai, xã Yên Sơn Xã Yên Son 200m2 2024
2.11 Xóm Đoàn kết, xã Thanh Long Xã Thanh Long 200m2 2024
2.12 Xóm Kéo Quẻn, xã Lũng Nặm Xã Lũng Nặm 200m2 2024
2.13 Xóm Nam Hưng Đạo, xã Đa Thông Xã Đa Thông 200m2 2024
2.14 Xóm Đà Sa, xã Đa Thông Xã Đa Thông 200m2 2024
2.15 Xóm Nhỉ Đú, xã Cải Viên Xã Cải Viên 200m2 2025
2.16 Xóm Lũng Rẩu, xã Cải Viên Xã Cải Viên 200m2 2025
2.17 Xóm Ngườm Luông, xã Tổng Cọt Xã Tổng Cọt 200m2 2025

VI
DỰ ÁN 10: TRUYỀN THÔNG, TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG
TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MN. KIỂM TRA, GIÁM
SÁT ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

690 690 - - -

*
Tiểu DA 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế -
xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi

690 690 - - -

1 Lắp biểu led tại các xã

Cần Nông, Cần
Yên, Trường Hà,
Lũng Nặm, Tổng

cọt, Nội Thôn,

2022 600 600

2 Lắp cụm loa Tại các xóm 2022 70 70
3 Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình Trung tâm huyện 2022 20 20
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Phụ  lục 5
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO  DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số                /NQ-HĐND, ngày            tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

STT Danh mục dự án Địa điểm đầu tư

1 2 3
TỔNG CỘNG:

III

DỰ ÁN 4: ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU, PHỤC VỤ
SẢN XUẤT, ĐỜI SỐNG TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS
VÀ MN VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA
LĨNH VỰC DÂN TỘC

A Cứng hóa đường từ huyện đến trung tâm xã, đường liên xã chưa
được cứng hóa

1 Đường GTNT liên xã Nà Tôm xã Lương Thông - Nà Ngàm, xã Đa
Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Xã Lương
Thông, Đa Thông

2 Đường GTNT liên xã, Pò Rài xã Nội Thôn - Tả Cán xã Tổng Cọt,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Xã Nội Thôn,
 Tổng Cọt

3 Đường GTNT Thị trấn Xuân Hòa - xã Thượng Thôn, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng

TT Xuan Hòa, xã
Thượng Thôn

4 Đường giao thông liên xã Thượng Thôn - Hồng Sỹ, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng

Xã Thượng Thôn,
Hồng Sỹ

5 Đường GTNT liên xã Lũng Lặc - Hồng Sỹ, thiêng Ngoại, xã Tổng
Cọt, huyện Hà Quảng

Xã Hồng Sỹ,
Tổng Cọt

B Xây mới chợ
1 Xây mới Chợ Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Cần Yên
C Xây mới trạm y tế

1 Xây mới trạm y tế Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

D Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế

1 Trạm y tế xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng,
 tỉnh Cao Bằng Xã Nội THôn

2 Trạm Y tế thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Thị trấn
Thông Nông

Đ Các công trình khác (Điện lưới, cầu, giao thông..)

1 Điện sinh hoạt xóm Khuổi Pàng, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng

Thị trấn Xuân
Hòa

2 Đường GTNT Nội đồng xóm Yên Luật, thị trấn Xuân Hòa, huyện
Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Thị trấn Xuân Hòa
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3 Cầu giao thông Bản Giế, xóm Quang Trung 1, xã Lương Thương
Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lương Thông

E ĐẦU TƯ THEO ĐỊA BÀN XÃ, XÓM ĐBKK
1 Xã Cần Nông
a Dự án khởi công mới năm 2022

1.1 Đường GTNT Xóm Bó Thẩu, xóm Tả Cáp đến xóm Nà Ca, xã Cần
Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Cần Nông

1.2 Mương thủy lợi Tả Cáp ( Nà Rào), xã Cần
 Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Cần Nông

b Dự án khởi công mới năm 2023 - 2025

1.3 Nâng cấp đường GTNT UBND xã - Ngườm Quốc, xã Cần Nông,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Cần Nông

1.4 Mương thủy lợi Nà Ca, xã Cần Nông, huyện Hà
 Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Cần Nông

2 Xã Cần Yên
a Dự án khởi công mới năm 2022

2.1 Đường GTNT Xam Kha - Cốc lại, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng Xã Cần Yên

2.2 Mương Ca Rỉnh, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Cần Yên

b Dự án khởi công mới năm 2023 - 2025

2.3 Đường Nội Đồng Bản Gải - Bó Rằng, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng Xã Cần Yên

2.4 Mương Lũng Bủng, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Cần Yên

2.5 Đường GTNT Lũng Ngẳm - Xam Kha xã Cần Yên
3 Xã Đa Thông
a) Công trình khởi công mới năm 2022

3.1 Đường GTNT Phia Viềng - Lũng Khỉnh, xã Đa Thông, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Đa Thông

3.2 Công trình nước Khuổi Mò, Nà Thôm, xã Đa
Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Đa Thông

b) Công trình khởi công mới năm 2023 - 2025

3.3 Đường nội đồng Đà Sa - Nà Khau, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng Xã Đa Thông

3.4 Đường nội đồng Phai Piếu - Bản chang, xã Đa Thông, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Đa Thông

3.5 Đường nội đồng Cốc Chia- Nà Tè, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng Xã Đa Thông

4 Xã Hồng Sỹ 
a) Công trình khởi công mới năm 2022

4.1 Mở mới Đường GTNT từ Lũng Cám đến Kính Củ, xóm Lũng Ngần,
xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Hồng Sỹ
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4.2 Mở mới đường GTNT từ Lũng Hẩu đến Lũng Túng, xóm Lũng
Ngần, xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Hồng Sỹ

4.3 Đường GTNT Sông Giang, Lũng Lặc, xã Hồng Sỹ, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Hồng Sỹ

b) Công trình khởi công mới năm 2023 - 2025

4.4 Nâng cấp đường GTNT Lũng Bông - Khau Sớ, xóm Lũng Bông, xã
Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Hồng Sỹ

4.5 Mở mới Đường GTNT từ Làng Lình đến Lũng Mềnh, xóm Lũng
Ngần Xã Hồng Sỹ

5 Xã Mã Ba
a Công trình khởi công mới năm 2022

5.1 Nâng cấp đường GTNT Trụ sở UBND xã - xóm Rằng Khoen, xã Mã
Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Mã Ba

5.2 Bể nước công cộng xóm Rằng Khoen, xã Mã Ba, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng Xã Mã Ba

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025

5.3 Đường GTNT Mạ Rảng - Lũng Hoài, xã Mã Ba, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng Xã Mã Ba

5.4 Bể nước sinh hoạt cộng đồng xóm Lũng Hoài, xã Mã Ba, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Mã Ba

6 Xã Ngọc Động
a công trình khởi công mới năm 2022

6.1 Đường GTNT Phiêng Pục - Bó Moọc, xã Ngọc Động, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Ngọc Động

6.2 Công trình nước sinh hoạt xóm Ngọc Chung, xã Ngọc Động, huyện
Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Ngọc Động

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025

6.3 Đường GTNT UBND xã - Hòa Trung, xã Ngọc Động, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Ngọc Động

6.4 Đường GTNT Mần Thượng Hạ, Ngọc Chung Xã Ngọc Động
7 Xã Thượng Thôn
a Công trình khởi công mới năm 2022

7.1 Bê tông tuyến Táy Dưới - Lũng Vần, xã Thượng Thôn, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng

Xã Thượng
Thôn

7.2 Bê tông Thượng Sơn, Đông Neo, xã Thương Thôn, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng

Xã Thượng
Thôn

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025

7.3 Bê tông tuyến Cả Thổ - Nặm Nà, xã Thượng Thôn, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng

Xã Thượng
 Thôn

7.4 Bê tông đường GTNT Cả Giang -Lũng Xám, xã Thượng Thôn,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Xã Thượng
Thôn

8 Xã Nội Thôn
a Công trình khởi công mới năm 2022
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8.1 Đường GTNT Lũng Mằn - Khuổi Phia, xã Nội Thôn, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Nội Thôn

8.2 Bê tông mặt đường Làng Lỷ - Bản Khẻng, xã Nội Thôn, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Nội Thôn

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025

8.3 Nước sinh hoạt xóm Lũng Pô, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng Xã Nội Thôn

8.4 Bể nước công cộng xóm Pác Hoan, xã Nội Thôn,
 huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Nội Thôn

8.5 Đường GTNT xóm Lũng Mảo - Trung tâm xã Xã Nội Thôn

8.6 Bể nước công cộng xóm Cả Tiểng Xã Nội Thôn

8.7 Bể nước công cộng xóm Lũng Chuống Xã Nội Thôn

9 Xã Quý Quân
a Công trình khởi công mới năm 2022

9.1 Điện sinh hoạt xóm  Lũng Mới, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng Xã Quý Quân

9.2 Công trình nước SHTT xóm Bản Láp, xã Quý Quân,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Quý Quân

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025

9.3 Đường GTNT Tềnh Cà Lừa Lũng Xàm, xã Quý Quân, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Quý Quân

9.4 Cải tạo, nâng cấp đường Bắc Phương Lũng Mới, xã Quý Quân,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Quý Quân

9.5 Đường GTNT Lũng Xàm, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng Xã Quý Quân

9.6 Công trình nước SHTT khu Khuổi Tấu xóm Nà Pò Xã Quý Quân
10 Xã Thanh Long
a Công trình khởi công mới năm 2022

10.1 Mương thủy lợi xóm Tắp Ná, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng Xã Thanh Long

10.2  Bể nước sinh hoạt xóm Bình Minh, xã Thanh Long, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Thanh Long

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025

10.3 Xây mới mương Tẩn Lý, xóm Gằng Thượng, xã Thanh Long, huyện
Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Thanh Long

10.4 Mương thoát lũ Bản Đâư, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng Xã Thanh Long

10.5 Xây mới mương Thôm Đấu, xóm Thanh Chung, xã Thanh Long Xã Thanh Long

10.6 Đường GTNT Xóm Bình Minh Xã Thanh Long
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11 Xã Tổng Cọt
a công trình khởi công mới năm 2022

11.1 Đường GTNT Cọt Nưa - Lũng Mẳn, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng Xã Tổng Cọt

11.2 Mương Thủy Lợi dẫn nước vào ruộng Nặm rằng xóm Kéo Sỹ, xã
Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Tổng Cọt

b công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025

11.3 Mương Thủy Lợi  Rằng Hán xóm Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Tổng Cọt

11.4 Mương Thủy Lợi xóm Cọt Phố 01 tuyến Rằng Pù - Lũng Khuyen  xã
Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Tổng Cọt

11.5 Mương Thủy Lợi dẫn nước vào ruộng xóm Lũng Túm Xã Tổng Cọt

12 Xã Lương Thông
a Công trình khởi công mới năm 2022

12.1 Đường giao thông Lũng Rịch - Rặc Rậy, xã Lương Thông, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lương Thông

12.2 Công Trình nước Tập Trung Tả Bốc, xóm Kim Cúc, xã Lương
Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lương Thông

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025

12.3 Bê tông đường GTNT xóm Trà Dù, xã Lương Thông, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lương Thông

;12.4 Làm mới nước SHTT Nà Tôm, Quang Chung 2, xã Lương Thông,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lương Thông

12.5 Điện sinh hoạt xóm Trà Phìn, xã Lương Thông Xã Lương Thông

12.6 Kè chống sạt lở xóm Dẻ Gà, Bản Rịch, xã Lương Thông Xã Lương Thông
13 Xã Cải Viên
a Công trình khởi công mới năm 2022

13.1 Đường GTNT từ nhà văn hóa Lũng Đa - nhóm Lũng Rẩu B, xóm
Nhỉ Đú, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Cải Viên

13.2 Xây bể nước SHTT Nhóm hộ Đông Có ( xóm Đông Có), xã Cải
Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Cải Viên

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025

13.3 Đường GTNT Lũng Đa - Cô Mười, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng Xã Cải Viên

13.4 Xây bể nước SHTT nhóm hộ Tèng Pô thuộc xóm Chông Mạ, xã Cải
Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Cải Viên

13.5 Bê tông đường GTNT Cha Vạc - nhóm Cô Phầy, xã Cải Viên Xã Cải Viên
14 Xã Yên Sơn
a Công trình khởi công mới năm 2022

14.1 Mương thủy lợi xóm Cốc Chà xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng Xã Yên Sơn
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14.2 Bể nước sinh hoạt xóm vài Thai xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng Xã Yên Sơn

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025

14.3 Đường GTNT Nặm Cốp- Cốc Tắm xóm Bình Minh, xã Yên Sơn,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Yên Sơn

14.4  Công trình nước SHTTcụm dân cư xóm Ngàm Vạng, xã Yên Sơn,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Yên Sơn

14.5 Đường GTNT xóm  Phia Khao - xóm Lũng Mần (Ngọc Động) Xã Yên Sơn
14.6 Đường GTNT Vài Thai - Pèng, xã Yên Sơn Xã Yên Sơn

Xã Khu vực III, ATK
15 Xã Lũng Nặm 
a Công trình khởi công mới năm 2022

15.1 Cầu vượt lũ xóm Lũng Luông xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng Xã Lũng Nặm

15.2 Công trình nước SHTTđiểm nhóm dân cư Cả Má, xóm Nặm Nhũng,
xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lũng Nặm

15.3 Công trình nước SHTT xóm Nặm Sấn, xã Lũng Nặm,
 huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lũng Nặm

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025

15.4 Mở mới đường GTNT Lũng In- Lũng Chẩn, xã Lũng Nặm, huyện
Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lũng Nặm

15.5 CT nước SHTT điểm nhóm dân cư Nặm Nhũng Bản, xã Lũng Nặm,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lũng Nặm

15.6 Mở mới đường GTNT Kéo Quẻn - Pác Bó, xã Lũng Nặm, huyện Hà
Quảng Xã Lũng Nặm

15.7 Bê tông đường GTNT Nặm Rằng - Cáy Tắc, xã Lũng Nặm, huyện
Hà Quảng Xã Lũng Nặm

16 Xã Trường Hà
a Công trình khởi công mới năm 2022

16.1 Điện sinh hoạt xóm Hồng Việt - Mã Lịp - Lũng Lỏong, xã Trường
Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Trường Hà

16.2 Bể nước sinh hoạt  TT xóm Pò Xà, Mã Lịp, xã Trường Hà, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Trường Hà

16.3 Bể nước TT Nặm Lìn, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng Xã Trường Hà

16.4 Bể nước tập trung Thôm Tẩu xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng Xã Trường Hà

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025

16.5 Bể nước tập Lũng Loỏng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng Xã Trường Hà

16.6 Bể nước tập trung Mã Lịp, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng Xã Trường Hà

16.7 Bể nước tập trung Lũng Pỉa, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng Xã Trường Hà
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17 Xã Sóc Hà 
a Công trình khởi công mới năm 2022

17.1. Nâng cấp đập, mương Cầu Máng xóm Nà Cháo xã Sóc Hà, huyện
Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Sóc Hà

17.2. Đường GTNT xóm Lũng Củm- Lũng Sảu, xã Sóc Hà, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Băng Xã Sóc Hà

18 Xã Ngọc Đào
a Công trình khởi công mới năm 2022

18.1 Đường GTNT Xóm Nà Giảo, xã Ngọc Đào, huyện
Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Ngọc Đào 

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025

18.2 Xây dựng bể chữa nước Noóc Mò - Nà Giảo, xã
 Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Ngọc Đào

19 Xã Lương Can 
a Công trình khởi công mới năm 2022

19.1 Đường GTNT  Pác Thin, xóm Pác Thin, xã Lương Can,
 huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lương Can

19.2 Công trình nước SHTT Khuổi Xỏm- Đồng Mây, xã Lương Càn,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lương Can

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025

19.3 Đường Làng Can - Roong Thốc, xã Lương Can,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Lương Can

19.4 Công trình nước SHTT Nà Tiều, xã Lương Can, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng Xã Lương Can

19.5 Công trình nước SHTT Lũng Đẩy Xã Lương Can

20 Thị trấn Xuân Hòa 
a Công trình khởi công mới năm 2022

20.1 Đường GTNT xóm Khuổi Pàng, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng TT Xuân Hòa

20.2 Đường GTNT xóm Yên Luật, thị trân Xuân Hòa, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng TT Xuân Hòa

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025

20.3 Đường giao thông nôi đồng xóm Nà Vạc, thị trấn Xuân Hòa, huyện
Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng TT Xuân Hòa

20.4 Công trình nước SHTT xóm Yên Luật, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng TT Xuân Hòa

20.5 Công trình nước SHTT xóm Bản Giàng TT Xuân Hòa

21 Thị trấn Thông Nông 
a Công trình khởi công mới năm 2022

21.1 Xây mới công trình thủy lợi nhỏ (Khu ruộng Ma Lò) tổ 6,  thị trấn
Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng TT Thông Nông

b Công trình khởi công mới giai đoạn 2023-2025
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21.2 Cấp nước sinh hoạt Tổ 6, thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng TT Thông Nông
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Quy mô đầu tư Thời gian KC-
HT

TMĐT

Tổng số NSTW
Đối ứng NSĐP Huy

động
khác và
nhân dân

NS
tỉnh

NS
huyện

4 5 6 7 8 9 10
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

256,726 253,681 1,736 744 565

43,680 41,600 1,456 624 -

4 km 2022-2024 6,720 6,400 224 96

7 km 2022-2024 11,760 11,200 392 168

5.4 km 2022-2024 9,030 8,600 301 129

6.25 km 2022-2024 10,500 10,000 350 150

3.4 km 2023-2025 5,670 5,400 189 81
4,200 4,000 140 60

2022-2023 4,200 4,000 140 60
4,200 4,000 140 60 -

Xây mới nhà điều trị,
bếp, khuôn viên 4,200 4,000 140 60

1,600 1,600 - - -

Cải tạo nhà khám, nhà
bếp, vệ sinh, nhà điều trị

2022 800 800

Cải tạo nhà khám, nhà
bếp, vệ sinh, nhà điều trị 2022 800 800

6,900.00 6,900.00 - - -

Đường dây hạ thế 2km 2023-2025 1,900.00 1,900.00
Đường GTNT cấp C

dài 2km 2023-2025 2,500.00 2,500.00

Phụ  lục 5
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO  DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số                /NQ-HĐND, ngày            tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)
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Cẩu bản 3 nhịp 2023-2025 2,500.00 2,500.00
196,146 195,581 - - 565
11,229 11,104 - - 125
6,125 6,000 - - 125

đường GTNT
 Cấp C

2022
-2023 3,500 3,500

công trình thủy lợi cấp
IV 2022-2023 2,625 2,500 125

5,104 5,104 - - -

đường GTNT Cấp C 2023-2025 3,104 3,104

công trình thủy lợi cấp
IV 2023-2025 2,000 2,000

11,814 11,674 - - 140
4,050 4,000 - - 50

đường GTNT cấp C 2022-2023 3,000 3,000

Công trình
thủy lợp Cấp IV

2022
-2023 1,050 1,000 50

7,764 7,674 - - 90

đường GTNT cấp C 2023-2024 3,000 3,000

Công trình thủy l
ợp Cấp IV

2023
-2024 1,890 1,800 90

đường GTNT cấp C 2023-2025 2,874 2,874
10,337 10,187 - - 150
3,450 3,400 - - 50

đường GTNT Cấp C 2022
-2023 2,400 2,400

xây bể chữa nước 2022-2023 1,050 1,000 50

6,887 6,787 - - 100

đường GTNT cấp C 2023-2025 2,917 2,917

đường GTNT cấp C 2023-2025 2,100 2,000 100

đường GTNT cấp C 2023-2025 1,870 1,870
11,521 11,371 - - 150
5,821 5,671 - - 150

đường GTNT cấp C 2022-2023 1,200 1,200
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đường GTNT cấp C 2022-2024 1,471 1,471

đường GTNT cấp C 2022-2024 3,150 3,000 150

5,700 5,700 - - -

đường GTNT Cấp C 2023
-2025 2,700 2,700

đường GTNT cấp C 2022-2023 3,000 3,000
11,371 11,371 - - -
5,700 5,700 - - -

đường GTNT Cấp C 2022
-2023 2,700 2,700

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2022-2023 3,000 3,000

5,671 5,671 - - -

đường GTNT cấp C 2023-2025 3,000 3,000

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2023-2025 2,671 2,671

10,187 10,187 - - -
4,187 4,187 - - -

đường GTNT Cấp C 2022
-2023 2,500 2,500

Công trình thủy lợi cấp
IV 2022-2024 1,687 1,687

6,000 6,000 - - -

Đường GTNT loại C 2023-2025 3,000 3,000

đường GTNT cấp C 2023-2025 3,000 3,000
11,451 11,451 - - -
6,000 6,000 - - -

đường GTNT
 cấp C 2022-2023 3,000 3,000

đường GTNT
 cấp C 2022-2024 3,000 3,000

5,451 5,451 - - -
đường GTNT

 cấp C 2023-2025 3,000 3,000

đường GTNT
 cấp C 2023-2025 2,451 2,451

11,398 11,398 - - -
2,700 2,700 - - -
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đường GTNT Cấp C 2022
-2023 1,700 1,700

xây bể nước
 sinh hoạt

2022
-2023 1,000 1,000

8,698 8,698 - - -
xây bể chữa nước sinh

hoạt 2023-2025 2,850 2,850

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2023-2025 1,000 1,000

đường GTNT cấp C 2023-2025 2,848 2,848
xây bể chữa nước sinh

hoạt 2023-2025 1,000 1,000
xây bể chữa nước sinh

hoạt 2023-2025 1,000 1,000
10,267 10,267 - - -
3,500 3,500 - - -

điện sinh hoạt nông 2022
-2023 2,500 2,500

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2022-2023 1,000 1,000

6,767 6,767 - - -

đường GTNT cấp C 2023-2025 2,000 2,000

đường GTNT cấp C 2023-2025 2,000 2,000

đường GTNT cấp C 2023-2025 2,000 2,000

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2023-2025 767 767

10,890 10,890 - - -
2,000 2,000 - - -

Công trình
thủy lợi cấp IV

2022
-2023 1,000 1,000

xây bể nước
sinh hoạt

2022
-2023 1,000 1,000

8,890 8,890 - - -
công trình thủy lợi cấp

IV 2023-2025 2,000 2,000

Công trình
thủy lợi cấp IV

2023
-2025 1,100 1,100

công trình thủy lợi cấp
IV 2023-2025 3,000 3,000

Đường giao thông loại
C 2023-2025 2,790 2,790
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11,371 11,371 - - -
4,700 4,700 - - -

Đường GTNT
 cấp C

2022
-2023 2,700 2,700

công trình thủy lợi cấp
IV 2022-2023 2,000 2,000

6,671 6,671 - - -
công trình thủy lợi cấp

IV 2023-2025 3,000 3,000

công trình thủy lợi cấp
IV 2023-2025 1,671 1,671

công trình thủy lợi cấp
IV 2023-2025 2,000 2,000

10,427 10,427 - - -
3,500 3,500 - - -

Đường GTNT
 cấp C

2022
-2023 2,500 2,500

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2022-2023 1,000 1,000

6,927 6,927 - - -

đường GTNT cấp C 2023-2025 2,000 2,000

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2023-2025 1,000 1,000

điện sinh hoạt nông thôn 2023-2025 2,000 2,000
xây kè mới 2023-2025 1,927 1,927

12,342 12,342 - - -
4,342 4,342 - - -

Đường GTNT
 cấp C

2022
-2023 3,000 3,000

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2022-2024 1,342 1,342

8,000 8,000 - - -

đường GTNT cấp C 2023-2025 3,500 3,500

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2023-2025 1,000 1,000

đường GTNT cấp C 2023-2025 3,500 3,500
10,801 10,801 - - -
2,600 2,600 - - -

Công trình
 thủy lợi cấp IV

2022
-2023 1,900 1,900
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Xây mới bể
 chữa nước

2022
-2023 700 700

8,201 8,201 - - -

đường GTNT cấp C 2023-2025 2,000 2,000

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2023-2025 1,000 1,000

đường GTNT cấp C 2023-2025 3,000 3,000
Đường GTNT loại C 2023-2025 2,201 2,201

12,208 12,208 - - -
4,800 4,800 - - -

xây mới cầu cứng 2022
-2023 800 800

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2022-2023 2,000 2,000

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2022-2023 2,000 2,000

7,408 7,408 - - -

đường GTNT Cấp C 2023-2025 2,208 2,208

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2023-2025 2,000 2,000

đường GTNT Cấp C 2023-2025 1,600 1,600

đường GTNT Cấp C 2023-2025 1,600 1,600
11,166 11,166 - - -
7,000 7,000 - - -

xây và nâng
 cấp trạm biến áp 2022-2023 2,500 2,500

Xây mới bể
chữa nước 2022-2023 1,500 1,500

Xây mới bể
chữa nước 2022-2023 1,500 1,500

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2022-2023 1,500 1,500

4,166 4,166 - - -
xây bể chữa nước sinh

hoạt 2023-2025 1,466 1,466

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2023-2025 1,200 1,200

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2023-2025 1,500 1,500
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4,007 4,007 - - -
4,007 4,007 - - -

Công trình
thủy lợi cấp IV 2022-2023 1,007 1,007

đường GTNT
cấp C 2022-2024 3,000 3,000

1,336 1,336 - - -
400 400 - - -

đường GTNT cấp C 2022-2023 400 400

936 936 - - -
xây bể chữa nước sinh

hoạt 2023-2025 936 936

5,343 5,343 - - -
2,300 2,300 - - -

đường GTNT cấp C 2022-2023 1,300 1,300

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2022-2024 1,000 1,000

3,043 3,043 - - -

đường GTNT cấp C 2023-2025 1,043 1,043

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2023-2025 1,000 1,000

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2023-2025 1,000 1,000

5,343 5,343 - - -
2,100 2,100 - - -

đường GTNT cấp C 2022-2023 1,300 1,300

đường GTNT cấp C 2022-2023 800 800

3,243 3,243 - - -

đường GTNT cấp C 2023-2025 1,643 1,643

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2023-2025 800 800

xây bể chữa nước sinh
hoạt 2023-2025 800 800

1,336 1,336 - - -
300 300 - - -

Công trình thủy lợi cấp IV 2022-2023 300 300

1,036 1,036 - - -
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Cấp nước sinh hoạt cho
35 hộ 2023-2025 1,036 1,036
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Đơn vị tính: Triệu đồng
Kế hoạch năm 2022 Dự kiến hoạch năm 2023-2025

Tổng số NSTW
Đối ứng
NSĐP

Huy
động
khác và
nhân dân

Tổng số NSTW
Đối ứng
NSĐPNS

tỉnh
NS

huyện
NS
tỉnh

NS
huyện

11 12 13 14 15 16 17 18 19
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

44,687 44,687 - - - 211,494 208,994 1,680 720

10,200 10,200 - - - 33,400 31,400 1,400 600

3,200 3,200 3,520 3,200 224 96

5,400 5,400 6,360 5,800 392 168

800 800 8,190 7,800 273 117

800 800 9,660 9,200 322 138

5,670 5,400 189 81
300 300 - 3,900 3,700 140 60
300 300 3,900 3,700 140 60

1,320 1,320 - - - 2,880 2,680 140 60

1,320 1,320 2,880 2,680 140 60

1,600 1,600 - - - - - - -

800 800

800 800

- - - - - 6,900.00 6,900.00 - -

1,900.00 1,900.00

2,500.00 2,500.00
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2,500.00 2,500.00
31,267 31,267 - - - 164,414 164,314 - -
1,775 1,775 - - - 9,329 9,329 - -
1,575 1,575 - - - 4,425 4,425 - -

1,075 1,075 2,425 2,425

500 500 2,000 2,000

200 200 - - - 4,904 4,904 - -

100 100 3,004 3,004

100 100 1,900 1,900

1,866 1,866 - - - 9,808 9,808 - -
1,666 1,666 - - - 2,334 2,334 - -

1,033 1,033 1,967 1,967

633 633 367 367

200 200 - - - 7,474 7,474 - -

100 100 2,900 2,900 -

100 100 1,700 1,700 -

2,874 2,874
1,629 1,629 - - - 8,558 8,558 - -
1,429 1,429 - - - 1,972 1,972 - -

1,029 1,029 1,372 1,372

400 400 600 600

200 200 - - - 6,587 6,587 - -

100 100 2,817 2,817

100 100 1,900 1,900

1,870 1,870
1,818 1,818 - - - 9,553 9,553 - -
1,718 1,718 - - - 3,953 3,953 - -

809 809 391 391
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100 100 1,371 1,371

809 809 2,191 2,191

100 100 - - - 5,600 5,600 - -

100 100 2,600 2,600

3,000 3,000
1,818 1,818 - - - 9,653 9,553 - -
1,618 1,618 - - - 4,082 4,082 - -

809 809 1,891 1,891 -

809 809 2,191 2,191

200 200 - - - 5,571 5,471 - -

100 100 2,900 2,900

100 100 2,671 2,571

1,629 1,629 - - - 8,558 8,558 - -
1,429 1,429 - - - 2,758 2,758 - -

929 929 1,572 1,572

500 500 1,187 1,187

200 200 - - - 5,800 5,800 - -

200 200 2,800 2,800

3,000 3,000
1,831 1,831 - - - 9,621 9,621 - -
1,431 1,431 - - - 4,569 4,569 - -

1,031 1,031 1,969 1,969

400 400 2,600 2,600

400 400 - - - 5,051 5,051 - -

200 200 2,800 2,800

200 200 2,251 2,251

1,822 1,822 - - - 9,576 9,576 - -
1,622 1,622 - - - 1,078 1,078 - -
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811 811 889 889

811 811 189 189 -

200 200 - - - 8,498 8,498 - -

100 100 2,750 2,750

100 100 900 900

2,848 2,848

1,000 1,000

1,000 1,000
1,641 1,641 - - - 8,626 8,626 - -
1,341 1,341 - - - 2,159 2,159 - -

1,041 1,041 1,459 1,459

300 300 700 700

300 300 - - - 6,467 6,467 - -

100 100 1,900 1,900

100 100 1,900 1,900

100 100 1,900 1,900

767 767
1,741 1,741 - - - 9,149 9,149 - -
1,541 1,541 - - - 459 459 - -

771 771 230 230 -

771 771 230 230

200 200 - - - 8,690 8,690 - -

100 100 1,900 1,900

100 100 1,000 1,000

3,000 3,000

2,790 2,790
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1,818 1,818 - - - 9,553 9,553 - -
1,518 1,518 - - - 3,182 3,182 - -

1,018 1,018 1,682 1,682

500 500 1,500 1,500

300 300 - - - 6,371 6,371 - -

200 200 2,800 2,800

100 100 1,571 1,571

2,000 2,000
1,667 1,667 - - - 8,760 8,760 - -
1,367 1,367 - - - 2,133 2,133 - -

1,067 1,067 1,433 1,433

300 300 700 700

300 300 - - - 6,627 6,627 - -

150 150 1,850 1,850

150 150 850 850 -

2,000 2,000 -
1,927 1,927

1,973 1,973 - - - 10,369 10,369 - -
1,673 1,673 - - - 2,669 2,669 - -

1,173 1,173 1,827 1,827 -

500 500 842 842 -

300 300 - - - 7,700 7,700 - -

200 200 3,300 3,300

100 100 900 900

3,500 3,500
1,727 1,727 - - - 9,075 9,075 - -
1,427 1,427 - - - 1,173 1,173 - -

1,027 1,027 873 873
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400 400 300 300 -

300 300 - - - 7,901 7,901 - -

200 200 1,800 1,800

100 100 900 900

3,000 3,000
2,201 2,201

1,952 1,952 - - - 10,257 10,257 - -
1,652 1,652 - - - 3,148 3,148 - -

300 300 500 500

726 726 1,274 1,274

626 626 1,374 1,374

300 300 - - - 7,108 7,108 - -

200 200 2,008 2,008

100 100 1,900 1,900

1,600 1,600

1,600 1,600
1,785 1,785 - - - 9,381 9,381 - -
1,485 1,485 - - - 5,515 5,515 - -

400 400 2,100 2,100

400 400 1,100 1,100

300 300 1,200 1,200

385 385 1,115 1,115

300 300 - - - 3,866 3,866 - -

100 100 1,366 1,366

100 100 1,100 1,100

100 100 1,400 1,400
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641 641 - - - 3,367 3,367 - -
641 641 - - - 3,367 3,367 - -

200 200 807 807

441 441 2,559 2,559

214 214 - - - 1,122 1,122 - -
114 114 - - - 287 287 - -

114 114 287 287 -

100 100 - - - 836 836 - -

100 100 836 836

854 854 - - - 4,489 4,489 - -
654 654 - - - 1,646 1,646 - -

454 454 846 846

200 200 800 800

200 200 - - - 2,843 2,843 - -

100 100 943 943

100 100 900 900

1,000 1,000
854 854 - - - 4,489 4,489 - -
654 654 - - - 1,446 1,446 - -

454 454 846 846 -

200 200 600 600

200 200 - - - 3,043 3,043 - -

100 100 1,543 1,543

100 100 700 700

800 800
214 214 - - - 1,122 1,122 - -
114 114 - - - 187 187 - -

114 114 187 187

100 100 - - - 936 936 - -
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100 100 936 936
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Ghi chúHuy động
khác và
nhân dân 

20 21
#REF!

-

-

Chuẩn bị ĐT
- -

-
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Đơn vị tính: Triệu đồng

Dự kiến hoạch năm 2023-2025
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-
-
-

Cơ chế
đặc thù

-

-
-

Cơ chế
đặc thù

-

Cơ chế
đặc thù

-
-

Cơ chế
đặc thù

-

Cơ chế
đặc thù

- -
-
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Cơ chế
đặc thù

-

-
-

Cơ chế
đặc thù

-

Cơ chế
đặc thù

- -
-

Cơ chế
đặc thù

-

-
-

Cơ chế
đặc thù

-

Cơ chế
đặc thù

-
-
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Cơ chế
đặc thù

-

Cơ chế
đặc thù

- -
-

Cơ chế
đặc thù

-

-
-

Cơ chế
đặc thù

-

Cơ chế
đặc thù
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-
-

Cơ chế
đặc thù

-

-
-

Cơ chế
đặc thù

-

-
-

Cơ chế
đặc thù

-

Cơ chế
đặc thù

-
-
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Cơ chế
đặc thù

-

Cơ chế
đặc thù

-
-

Cơ chế
đặc thù

-

Cơ chế
đặc thù

Cơ chế
đặc thù

- -
-

Cơ chế
đặc thù
Cơ chế
đặc thù

-
Cơ chế
đặc thù
Cơ chế
đặc thù
Cơ chế
đặc thù

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



-
-

- -
-

Cơ chế
đặc thù

-
Cơ chế
đặc thù

- -
-

Cơ chế
đặc thù

-

Cơ chế
đặc thù

-
-

Cơ chế
đặc thù

-

Cơ chế
đặc thù

-
-

Cơ chế
đặc thù

-
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